
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2

01 17113641801BSTC/K17CDLê Quang Thạnh 31/07/1992K17CMU_TCD 1.65          4.00          

02 16132562802BSTC/K17CDLê Hồng Sơn 27/04/1992 K17KCD3 1.00          4.00          

03 16132525603BSTC/K17CDLê Việt Cường 06/01/1992 K17KCD4 1.65          2.65          

04 17132597004BSTC/K17CDLê Thanh Lâm 16/04/1993 K17KCD8 1.65          2.00          

05 17132616805BSTC/K17CDLê Thùy Trang 06/08/1993 K17KCD8 2.65          3.65          

06 17168524606BSTC/K17CDĐặng Thị CẩmAnh 14/09/1993 K17NCD1 1.00          3.65          

07 17168524707BSTC/K17CDVũ Thị Thục Anh 26/05/1992 K17NCD1 1.65          4.00          

08 17168525808BSTC/K17CDHồ Thị Mỹ Hạnh 30/09/1992 K17NCD1 1.65          4.00          

09 17168526009BSTC/K17CDHuỳnh Thị KimHiếu 16/05/1993 K17NCD1 1.00          4.00          

10 17132677110BSTC/K17CDNguyễn Quỳnh ÝNhi 07/02/1993K17PSU_KCD2 1.65          4.00          

11 17157564111BSTC/K17CDĐào Thị Ngọc Quỳnh 27/04/1992 K17QCD3 2.33          2.65          

12 17157875812BSTC/K17CDTrương Thị HồngSâm 14/12/1993 K17QCD7 1.65          2.65          

13 17157897813BSTC/K17CDTrần Y Nhật 27/07/1993 K17QCD8 1.65          2.33          

14 17157904614BSTC/K17CDĐỗ Thị DiệuQuỳnh 16/02/1993 K17QCD8 2.65          2.00          

15 17157574015BSTC/K17CDNguyễn Thị Tuyết 05/11/1993 K17QCD8 2.33          2.33          

Họ và tên
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16 17113581716BSTC/K17CDLê Đức Thắng 20/06/1993 K17TCD1 3.65          2.33          

17 14113409717BSTC/K17CDVõ Minh Tuấn 20/08/1989 K17TCD2 1.65          2.65          

18 11223059918BSTC/K17CDĐặng Hồng Quang 21/06/1985 K17XCD1 4.00          4.00          

19 17126536819BSTC/K17CDMai Thị ThảoNguyên 08/12/1993 K17YCD1 2.33          3.00          

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2

01 16132730401BSTC/K16CDNguyễn Thị ThanhLài 02/03/1992K16PSU_KCD3 2.33          3.00          

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2

01 17113641801BSTC/K17CDLê Quang Thạnh 31/07/1992K17CMU_TCD 1.65          4.00          

02 16132562802BSTC/K17CDLê Hồng Sơn 27/04/1992 K17KCD3 1.00          4.00          

03 16132525603BSTC/K17CDLê Việt Cường 06/01/1992 K17KCD4 1.65          2.65          

04 17132597004BSTC/K17CDLê Thanh Lâm 16/04/1993 K17KCD8 1.65          2.00          

05 17132616805BSTC/K17CDLê Thùy Trang 06/08/1993 K17KCD8 2.65          3.65          

06 17168524606BSTC/K17CDĐặng Thị CẩmAnh 14/09/1993 K17NCD1 1.00          3.65          

07 17168524707BSTC/K17CDVũ Thị Thục Anh 26/05/1992 K17NCD1 1.65          4.00          

08 17168525808BSTC/K17CDHồ Thị Mỹ Hạnh 30/09/1992 K17NCD1 1.65          4.00          

09 17168526009BSTC/K17CDHuỳnh Thị KimHiếu 16/05/1993 K17NCD1 1.00          4.00          

10 17132677110BSTC/K17CDNguyễn Quỳnh ÝNhi 07/02/1993K17PSU_KCD2 1.65          4.00          

Họ và tên

Họ và tên



11 17157564111BSTC/K17CDĐào Thị Ngọc Quỳnh 27/04/1992 K17QCD3 2.33          2.65          

12 17157875812BSTC/K17CDTrương Thị HồngSâm 14/12/1993 K17QCD7 1.65          2.65          

13 17157897813BSTC/K17CDTrần Y Nhật 27/07/1993 K17QCD8 1.65          2.33          

14 17157904614BSTC/K17CDĐỗ Thị DiệuQuỳnh 16/02/1993 K17QCD8 2.65          2.00          

15 17157574015BSTC/K17CDNguyễn Thị Tuyết 05/11/1993 K17QCD8 2.33          2.33          

16 17113581716BSTC/K17CDLê Đức Thắng 20/06/1993 K17TCD1 3.65          2.33          

17 14113409717BSTC/K17CDVõ Minh Tuấn 20/08/1989 K17TCD2 1.65          2.65          

18 11223059918BSTC/K17CDĐặng Hồng Quang 21/06/1985 K17XCD1 4.00          4.00          

19 17126536819BSTC/K17CDMai Thị ThảoNguyên 08/12/1993 K17YCD1 2.33          3.00          

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2

01 16821274201BSTC/T16BNguyễn Văn Hoàng 02/08/1986 T16XDDB 3.00          1.00          

02 168222096 02BSTC/T16Thái Văn Lượng 10/12/1987 T16XDC 2.33          1.65          

03 168222099 03BSTC/T16Dương XuânNghiêm 04/03/1986 T16XDC 2.00          1.65          

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2

01 168322164 01BSTC/T17Nguyễn Thị MỹLiên 29/09/1984 T17KDN 3.33          1.00          

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên



01 178214824 02BSTC/T17Phan Nhật Qúy 06/09/1988 T17XDDB 2.33          2.00          

02 178223019 03BSTC/T17Đặng Hữu Trung 02/04/1984 T17XDC 2.00          1.65          

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2

01 178214824 02BSTC/T17Phan Nhật Qúy 06/09/1988 T17XDDB 2.33          2.00          

02 178223019 03BSTC/T17Đặng Hữu Trung 02/04/1984 T17XDC 2.00          1.65          

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2

01 16821274201BSTC/T16BNguyễn Văn Hoàng 02/08/1986 T16XDDB 3.00          1.00          

02 168222096 02BSTC/T16Thái Văn Lượng 10/12/1987 T16XDC 2.33          1.65          

03 168222099 03BSTC/T16Dương XuânNghiêm 04/03/1986 T16XDC 2.00          1.65          

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2

01 168322164 01BSTC/T17Nguyễn Thị MỹLiên 29/09/1984 T17KDN 3.33          1.00          

Họ và tên

Tổng số: 02 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH

Họ và tên

Họ và tên
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HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

1.65          2.43          TB Lâm Đồng

HP2 ghép 

ES 102AA

PT: 24674 1 01BSTC/K17CD

2.33          2.44          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102KW

46385 2 02BSTC/K17CD

2.65          2.32          TB Thanh Hóa

HP2 ghép 

ES 102GK

PT: 26242 3 03BSTC/K17CD

2.65          2.10          TB Quảng Trị

HP2 ghép 

ES 102GE

PT: 42229 4 04BSTC/K17CD

1.65          2.65          K Thanh Hóa

HP2 ghép 

ES 102KA

PT: 38221 5 05BSTC/K17CD

2.00          2.22          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102GO

PT: 43992 6 06BSTC/K17CD

2.33          2.66          K Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GO

PT: 40530 7 07BSTC/K17CD

1.00          2.22          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GO

PT: 31517 8 08BSTC/K17CD

2.00          2.33          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GO

46046 9 09BSTC/K17CD

2.00          2.55          K Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102EM

46392 10 10BSTC/K17CD

2.00          2.33          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GY

46100 11 11BSTC/K17CD

2.65          2.32          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102KQ

PT: 43621 12 12BSTC/K17CD

2.33          2.10          TB Đak Lak

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 22616 13 13BSTC/K17CD

4.00          2.88          K Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GC

PT: 36140 14 14BSTC/K17CD

1.65          2.10          TB Quảng Ngãi Bsung
15 15BSTC/K17CD
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2.00          2.66          K Đà Nẵng Bsung
16 16BSTC/K17CD

2.00          2.10          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102AY 

48583   17 17BSTC/K17CD

1.65          3.22          G Nghệ An Bsung
18 18BSTC/K17CD

1.65          2.33          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 24291 19 19BSTC/K17CD

HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

2.00          2.44          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 17631 1 01BSTC/K16CD

HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

1.65          2.43          TB Lâm Đồng

HP2 ghép 

ES 102AA

PT: 24674 1 01BSTC/K17CD

2.33          2.44          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102KW

46385 2 02BSTC/K17CD

2.65          2.32          TB Thanh Hóa

HP2 ghép 

ES 102GK

PT: 26242 3 03BSTC/K17CD

2.65          2.10          TB Quảng Trị

HP2 ghép 

ES 102GE

PT: 42229 4 04BSTC/K17CD

1.65          2.65          K Thanh Hóa

HP2 ghép 

ES 102KA

PT: 38221 5 05BSTC/K17CD

2.00          2.22          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102GO

PT: 43992 6 06BSTC/K17CD

2.33          2.66          K Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GO

PT: 40530 7 07BSTC/K17CD

1.00          2.22          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GO

PT: 31517 8 08BSTC/K17CD

2.00          2.33          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GO

46046 9 09BSTC/K17CD

2.00          2.55          K Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102EM

46392 10 10BSTC/K17CD



2.00          2.33          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GY

46100 11 11BSTC/K17CD

2.65          2.32          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102KQ

PT: 43621 12 12BSTC/K17CD

2.33          2.10          TB Đak Lak

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 22616 13 13BSTC/K17CD

4.00          2.88          K Đà Nẵng

HP2 ghép 

ES 102GC

PT: 36140 14 14BSTC/K17CD

1.65          2.10          TB Quảng Ngãi Bsung
15 15BSTC/K17CD

2.00          2.66          K Đà Nẵng Bsung
16 16BSTC/K17CD

2.00          2.10          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102AY 

48583   17 17BSTC/K17CD

1.65          3.22          G Nghệ An Bsung
18 18BSTC/K17CD

1.65          2.33          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 24291 19 19BSTC/K17CD

HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

2.33          2.11          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102A

PT: 14773 1 01BSTC/T16

2.65          2.21          TB Huế

HP5 ghép 

T19YDHA

1

PT: 20477 2 02BSTC/T16

3.33          2.33          TB TT Huế

HP5 ghép 

T19YDHA

1

PT: 24288 3 03BSTC/T16

HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

2.65          2.33          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 24731 1 01BSTC/T17

HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú



2.33          2.22          TB Đà Nẵng

HP3 ghép 

T19YDHA

3

PT: 19548 2 02BSTC/T17

3.33          2.33          TB Quảng Trị

HP3 ghép 

T19YDHA

3

PT: 18777 3 03BSTC/T17

HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

2.33          2.22          TB Đà Nẵng

HP3 ghép 

T19YDHA

3

PT: 19548 2 02BSTC/T17

3.33          2.33          TB Quảng Trị

HP3 ghép 

T19YDHA

3

PT: 18777 3 03BSTC/T17

HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

2.33          2.11          TB Quảng Nam

HP2 ghép 

ES 102A

PT: 14773 1 01BSTC/T16

2.65          2.21          TB Huế

HP5 ghép 

T19YDHA

1

PT: 20477 2 02BSTC/T16

3.33          2.33          TB TT Huế

HP5 ghép 

T19YDHA

1

PT: 24288 3 03BSTC/T16

HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

2.65          2.33          TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

T20YDHA

1

PT: 24731 1 01BSTC/T17
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